
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10XH1 1 Phạm Trần Phú An Nam 02/12/2006 Tp.HCM 95445

10XH1 2 Trần Nguyễn Hoàng Anh Nữ 04/11/2006 Khánh Hòa 148794

10XH1 3 Trần Phương Anh Nữ 19/04/2006 Tp.HCM 102522

10XH1 4 Phạm Tâm Anh Nữ 10/12/2006 Tp.HCM 90099

10XH1 5 Đàm Thảo Anh Nữ 29/03/2006 Tp.HCM 95450

10XH1 6 Đinh Trần Trâm Anh Nữ 18/12/2006 Tp.HCM 90041

10XH1 7 Nguyễn Ngọc Trang Anh Nữ 26/10/2006 Tp.HCM 133990

10XH1 8 Nguyễn Ngọc Vân Anh Nữ 26/03/2006 Bình Định 90078

10XH1 9 Nguyễn Ngọc Thanh Bình Nữ 31/07/2006 Tp.HCM 119787

10XH1 10 Nguyễn Bảo Châu Nữ 09/02/2006 Tp.HCM 131724

10XH1 11 Nguyễn Thị Bảo Châu Nữ 03/07/2006 Tp.HCM 132930

10XH1 12 Lê Hồng Hạnh Dung Nữ 05/12/2006 Tp.HCM 131777

10XH1 13 Đặng Hương Giang Nữ 30/05/2006 Tp.HCM 103600

10XH1 14 Võ Ngọc Ngân Giao Nữ 23/01/2006 Tp.HCM 131811

10XH1 15 Tiêu Mỹ Hiền Nữ 13/04/2006 Tp.HCM 130748

10XH1 16 Đỗ Đăng Khoa Nam 16/04/2006 Tp.HCM 130863

10XH1 17 Phùng Khánh Linh Nữ 08/06/2006 Tp.HCM 90453

10XH1 18 Nguyễn Phương Linh Nữ 05/03/2006 Tp.HCM 168116

10XH1 19 Nguyễn Đỗ Bảo Long Nam 03/09/2006 Tp.HCM 132129

10XH1 20 Mai Thảo Nguyệt Minh Nữ 15/03/2006 Tp.HCM 132161

10XH1 21 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Nữ 25/09/2006 Tp.HCM 138368

10XH1 22 Trần Kim Ngân Nữ 27/05/2006 Tp.HCM 103773

10XH1 23 Dương Phúc Minh Nghi Nữ 13/09/2006 Tp.HCM 132220

10XH1 24 Phạm Nguyễn Thanh Ngọc Nữ 07/01/2006 Huế 134889

10XH1 25 Hoàng Hồng Nguyên Nữ 25/01/2006 Tp.HCM 132261

10XH1 26 Trần Hoàng An Nhiên Nữ 14/09/2006 Khánh Hòa 132321

10XH1 27 Thái Trần Thảo Như Nữ 14/06/2006 Tp.HCM 145693

10XH1 28 Huỳnh Trường Phú Nam 18/08/2006 Tp.HCM 90651

10XH1 29 Trần Hồng Phúc Nam 10/02/2006 Tp.HCM 132378

10XH1 30 Nguyễn Mai Phương Nữ 06/12/2006 Tp.HCM 90690

10XH1 31 Huỳnh Ngọc Minh Phương Nữ 25/09/2006 Bình Định 90683

10XH1 32 Trần Ngọc Như Quỳnh Nữ 23/03/2006 Tiền Giang 90726

10XH1 33 Hoàng Ngọc Minh Thảo Nữ 15/08/2006 Tp.HCM 132501

10XH1 34 Trương Ngọc Kim Thư Nữ 13/01/2006 Bình Thuận 132564

10XH1 35 Nguyễn Diệp Minh Thư Nữ 06/09/2006 Tp.HCM 132549

10XH1 36 Phạm Ngọc Minh Thư Nữ 16/09/2006 Tp.HCM 133669

10XH1 37 Võ Ngọc Ánh Tuyền Nữ 03/12/2006 Tp.HCM 133812

10XH1 38 Huỳnh Bảo Vy Nữ 28/07/2006 Tp.HCM 132771
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